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	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA

Số: 2685/QĐ-UBND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày  03  tháng 11  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng 

Quỹ giải quyết việc làm địa phương


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý quỹ quốc gia về việc làm;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 488/TTr-TC ngày 29 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ Tài Chính; 

- Bộ Lao động TB và XH; 

- Ngân hàng CSXH Việt Nam;

- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;      

- TT UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH Huy Anh 50 bản.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký) 

Hoàng Chí Thức

	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày          tháng      năm 2008


QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương

(Kèm theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND  ngày 03 tháng 11 năm 2008
 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Lập Quỹ giải quyết việc làm tại địa phương (Sau đây viết tắt là Quỹ GQVLĐP). 

1. Quỹ GQVLĐP được hình thành từ các nguồn sau

- Nguồn vốn cho vay xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm ngân sách tỉnh đã chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.


- Nguồn vốn do các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ.


- Nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh hàng năm do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.


- Các nguồn hỗ trợ khác. 

2. Hàng năm căn cứ khả năng ngân sách địa phương và nhu cầu giải quyết việc làm và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, UBND tỉnh bố trí một phần kinh phí trong dự toán chi ngân sách để bổ sung Quỹ GQVLĐP  trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Lập Quỹ GQVLĐP nhằm góp phần thực hiện tốt chương trình xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho các hộ nông dân, hội viên, đoàn viên các đoàn thể hội: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ổn định đời sống, sản xuất nâng cao nhận thức về phương thức thâm canh, sản xuất mới. 

Điều 3. Nguyên tắc vay vốn
- Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích xin vay.

- Đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005; Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội và quy định của UBND tỉnh.

- Các đối tượng vay vốn phải thực hiện hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận.

Điều 4. Đối tượng vay vốn
- Các hộ nông dân trong chương trình xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm của tỉnh.

- Hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Điều 5. Điều kiện vay vốn
- Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005;  khoản 1 Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hội viên, đoàn viên có tên trong danh sách hội viên các đoàn thể. Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại địa phương nơi cho vay.

- Hội viên, đoàn viên vay vốn không phải thế chấp tài sản và được miễn phí làm thủ tục vay vốn.

- Hội viên trực tiếp ký nhận nợ và chịu trách nhiệm trả nợ.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG
Điều 6. Phần nguồn vốn cho vay từ Quỹ GQVLĐP được uỷ thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mở tài khoản giao dịch để tiếp nhận nguồn vốn uỷ thác từ Quỹ GQVLĐP.

Điều 7. Quy định ký hợp đồng vốn cho vay uỷ thác
1. UBND tỉnh uỷ thác toàn bộ nguồn vốn cho các tổ chức, cá nhân, và hộ gia đình có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quản lý cho vay hoặc uỷ thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Thành phố tổ chức ký hợp đồng tín dụng vay vốn, giải ngân, quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, thu hồi vốn ...theo quy định hiện hành.

2. Hàng năm căn cứ dự án của các đối tượng vay vốn được duyệt và kế hoạch cho vay từ Quỹ giải quyết việc làm địa phương, Trưởng Ban Quản lý Quỹ việc làm địa phương thực hiện ký hợp đồng uỷ thác cho vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo quy định.

3. Chi phí thực hiện uỷ thác: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh được hưởng 50% số tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay Quỹ giải quyết việc làm địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính.

Điều 8. Quy định về chuyển nguồn vốn cho vay uỷ thác
- Căn cứ dự án được phê duyệt và hồ sơ vay vốn của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã đủ điều kiện vay vốn (Bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện), Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cân đối nguồn vốn cho vay hiện có, xác định nguồn vốn phải thực hiện bổ sung từ Quỹ việc làm tỉnh, lập nhu cầu vốn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Căn cứ quyết định phê duyệt của UBND tỉnh và hợp đồng uỷ thác của Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm địa phương với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và kế hoạch cho vay hàng quý của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Tài chính chuyển nguồn vốn từ Quỹ giải quyết việc làm sang Tài khoản quản lý vốn cho vay uỷ thác của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trước ngày 20 của tháng đầu quý để làm nguồn vay theo quy định.

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh căn cứ nguồn vốn được chuyển thực hiện việc phân bổ vốn uỷ thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện tổ chức giải ngân kịp thời. 
B. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NGUỒN VỐN CHO VAY UỶ THÁC TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH


Điều 9. Quy trình xác định đối tượng cho vay vốn.

1. Đối với hội viên vay vốn
- Giấy đề nghị vay vốn gửi tổ chức đoàn thể hiện đang sinh hoạt tại cấp bản, tiểu khu, tổ dân phố.

- Khi vay vốn phải có chứng minh nhân dân hoặc sổ vay vốn có dán ảnh.

2. Đối với tổ chức đoàn thể cấp bản, tiểu khu, tổ dân phố (Gọi tắt là bản)

- Nhận giấy đề nghị vay vốn hội viên.

- Tổ chức họp để bình xét hội viên đủ điều kiện vay vốn, có biên bản họp kết quả bình xét, lập danh sách kèm theo giấy đề nghị vay vốn các hội viên có xác nhận của Trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố gửi đoàn thể xã, phường, thị trấn.

- Các tổ chức đoàn thể phải rà soát đảm bảo mỗi hội viên chỉ được vay vốn một tổ chức đoàn thể. Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc bản, xác nhận đối tượng cho vay vốn không trùng lắp (Hội viên chỉ được vay vốn của 1 tổ chức đoàn thể).

 3. Đối với tổ chức đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn (Gọi tắt là xã)

- Nhận danh sách và hồ sơ vay vốn của các tổ chức đoàn thể bản.

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh xã chủ trì, tổ chức họp để bình xét hội viên đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách kèm theo hồ sơ vay vốn, có ý kiến UBND xã, phường, thị trấn xác nhận các hội viên xin vay đúng quy định, hiện đang cư trú hợp pháp tại xã, bản gửi tổ chức đoàn thể huyện.

4. Đối với tổ chức đoàn thể cấp huyện, thành phố (Gọi tắt là huyện)

Căn cứ hồ sơ của tổ chức đoàn thể xã gửi, Ban Thường vụ tổ chức đoàn thể  huyện thẩm định danh sách hội viên các xã, phường, thị trấn, tổng hợp danh sách cho vay vốn có xác nhận của UBND huyện, Thành phố trình tổ chức đoàn thể tỉnh.

5. Đối với tổ chức đoàn thể cấp tỉnh
- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định danh sách, hồ sơ hội viên vay vốn đủ điều kiện vay vốn theo đúng các quy định, phê duyệt danh sách cho vay, mức cho vay, thời gian vay, thời gian trả nợ…
- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết quả phê duyệt danh sách hội viên vay vốn tới tổ chức đoàn thể cấp huyện; tổ chức đoàn thể cấp xã, tổ chức đoàn thể cấp bản.
6. Đối với tổ tiết kiệm và vay vốn
- Sau khi có danh sách được phê duyệt làm thủ tục cho hội viên vay vốn.

- Đảm bảo thủ tục hồ sơ điều kiện vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Thông báo lịch giải ngân và địa điểm giải ngân.

Điều 10. Mức vốn vay, thời hạn và lãi suất vay vốn: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005;  khoản 2 Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 11. Xây dựng, thẩm định dự án và thẩm quyền phê duyệt dự án. 

1. Xây dựng dự án: Các đối tượng vay vốn thực hiện xây dựng dự án theo khoản 1 mục II Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

2. Thẩm định dự án. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thực hiện theo khoản 1, tiết a khoản 3 mục III Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH- BTC- BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thẩm quyền phê duyệt dự án
- UBND tỉnh phê duyệt dự án có mức vay trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thẩm định và trình phê duyệt.

- UBND các huyện, Thành phố phê duyệt dự án có mức vay đến 100 triệu đồng do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Thành phố thẩm định và trình duyệt.

Điều 12. Lập hồ sơ vay vốn và trình tự cho vay: Thực hiện theo khoản 2 mục II Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 13. Phân phối, sử dụng số tiền lãi thực thu từ cho vay Quỹ GQVLĐP
1. Phân phối số tiền lãi thực thu: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính.

2. Sử dụng số tiền lãi được phân bổ
- Đối với kinh phí chi trả phí uỷ thác: Thực hiện theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Đối với kinh phí trích cho các hoạt động cho vay vốn của Quỹ GQVLĐP. Ban Quản lý Quỹ GQVLĐP trích một phần kinh phí cho các tổ chức đoàn thể để chi cho công tác tuyên truyền; văn phòng phẩm; chi nghiệp vụ chuyên môn; Chi tổ chức hội nghị sơ tổng kết, tập huấn nghiệp vụ, công tác phí và các khoản chi khác phục vụ công tác xác định đối tượng vay vốn, công tác hướng dẫn, giám sát việc quản lý sử dụng vốn vay của các hội viên, đoàn viên. Mức trích cụ thể do Trưởng Ban Quản lý quỹ GQVLĐP quyết định. 

- Kinh phí trích lập Quỹ dự phòng rủi ro: Mở tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Quỹ dự phòng rủi ro do Giám đốc Sở Tài chính làm chủ tài khoản để tiếp nhận số tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay từ Quỹ GQVLĐP theo tỷ lệ phân bổ quy định. Việc sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ dự phòng rủi ro thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính. 

Điều 14. Xử lý rủi ro
- Các trường hợp rủi ro do nguyên nhân chủ quan: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chịu trách nhiệm về quyết định cho vay, đồng thời hoàn trả Quỹ việc làm nguồn vốn đã cho vay bao gồm cả gốc và lãi của các đối tượng đã vay nhưng không thực hiện hoàn trả. 

- Các trường hợp rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008.
  
- Quy trình chuyển vốn từ quỹ dự phòng rủi ro: Căn cứ Quyết định xoá nợ, Quyết định bổ sung nguồn vốn cho vay uỷ thác từ Quỹ giải quyết việc làm của UBND tỉnh và đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm chuyển số tiền được bổ sung từ Quỹ dự phòng rủi ro sang nguồn vốn cho vay uỷ thác tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phân bố, bổ sung nguồn vốn cho vay đối với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách cấp huyện theo hồ sơ được xoá nợ.


Điều 15. Kinh phí quản lý Quỹ GQVLĐP

- Kinh phí quản lý Quỹ GQVLĐP được bố trí trong dự toán chi quản lý hành chính hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


- Hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao lập dự toán kinh phí quản lý Quỹ GQVLĐP gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.


- Nội dung chi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 và quy định của UBND tỉnh.


- Quyết toán kinh phí: Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hạch toán và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các quy định hiện hành về chế độ kế toán thống kê.

Điều 16. Xử lý chuyển tiếp
1. Nguồn vốn cho vay xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm đã được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm đã chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành: 

 - Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã giải ngân: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục theo dõi và thu hồi nợ theo hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ.

- Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa giải ngân, các đối tượng vay vốn phải thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt lại dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định tại Quyết định này.

2. Đối với nguồn vốn cho các hội viên, đoàn viên đoàn thể hội vay thực hiện đề án xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hội viên theo Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La xử lý như sau: 

- Trường hợp đã giải ngân theo hợp đồng tín dụng hoặc khế ước vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục theo dõi và thu hồi nợ theo quy định.

- Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa giải ngân, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạm dừng việc thẩm định hồ sơ cho vay vốn. Việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án và hồ sơ vay vốn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định tại Quyết định này.
3. Xử lý nguồn vốn cho vay
- Trường hợp đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành nguồn vốn cho vay tại khoản 1, khoản 2 điều này còn dư tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, được bổ sung nguồn vốn cho vay uỷ thác. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Quản lý Quỹ GQVLĐP để ký bổ sung hợp đồng uỷ thác cho vay vốn. 

- Đối với nguồn vốn tại khoản 1, khoản 2 đã cho vay trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, sau khi kết thúc hợp đồng vay vốn, Ngân hàng Chính sách đã thu hồi cả gốc và lãi được xử lý như sau: 

+ Toàn bộ số tiền gốc được cân đối vào nguồn vốn vay uỷ thác để tiếp tục cho vay theo quy định Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005; Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định tại Quyết định này. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Quản lý Quỹ GQVLĐP để ký bổ sung hợp đồng uỷ thác cho vay vốn. 

+ Số tiền lãi thực thu được phân bổ theo hướng dẫn tại Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính. 

4. Xử lý rủi ro: Các nguồn vốn tại khoản 1, khoản 2 đã cho vay trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, quá trình theo dõi, thu hồi nếu phát sinh rủi ro được xử lý theo quy định tại Điều 14 quy định này.

Chương 3
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Trách nhiệm của các ngành, các cấp

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh lập dự toán ngân sách địa phương bổ sung cho Quỹ GQVLĐP hàng năm.

- Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí quản lý Quỹ GQVLĐP theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.    

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, đánh giá các chỉ tiêu tạo việc làm mới và các hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Chế độ báo cáo thực hiện quý, 6 tháng và cả năm vào ngày 10 của tháng liền kề theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH- BTC- BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Sở Tài chính 


- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán ngân sách địa phương hàng năm bổ sung Quỹ GQVLĐP, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, quản lý nguồn ngân sách bổ sung hàng năm cho Quỹ việc làm địa phương, nguồn vốn đã tập trung tại Ngân hàng chính sách xã hội và phân bổ tiền lãi thu được từ việc cho vay GQVLĐP.

- Bố trí kinh phí quản lý Quỹ trong dự toán chi ngân sách của các Cơ quan lao động thương binh và xã hội theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Thực hiện chuyển nguồn vốn từ quỹ cho vay giải quyết việc làm thông qua uỷ thác cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh theo quy định.


3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán ngân sách địa phương hàng năm bổ sung Quỹ GQVLĐP, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Hướng dẫn các hộ nông dân, đoàn viên, đội viên đoàn thể hội, các đối tượng vay vốn triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án được phê duyệt liên quan đến lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn.

- Hướng dẫn triển khai các chương trình khuyến lâm, khuyến ngư, gắn với triển khai thực hiện các dự án xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

5. Các tổ chức đoàn thể hội
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các hội viên về chủ trương, chính sách hỗ trợ vay vốn xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm từ Quỹ GQVLĐP.

- Vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, sản xuất  nâng cao nhận thức về phương thức thâm canh, sản xuất mới. Hướng dẫn hội viên vay vốn quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp trong hợp đồng tín dụng.

- Tổ chức thẩm định đối tượng cho vay vốn theo quy định tại Điều 9 quy định này.

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Hướng dẫn các đối tượng vay vốn quy trình xây dựng dự án, lập hồ sơ vay vốn. Thẩm định dự án của các đối tượng vay vốn theo phân cấp đảm bảo các chỉ tiêu về tạo việc làm mới và bảo tồn vốn.


- Quản lý sử dụng nguồn vốn uỷ thác đúng mục đích, đúng quy định hiện hành của nhà nước, bảo toàn vốn được giao.


- Xây dựng kế hoạch cho vay gửi Sở Tài chính theo quy định, lập kế hoạch thu nợ, tiến hành thu nợ cả gốc và lãi khi đến hạn.


- Tổ chức kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn của các đối tượng vay vốn. Trường hợp người vay sử dụng vốn vay không đúng mục đích báo cáo UBND cấp phê duyệt dự án ra quyết định thu hồi vốn trước thời hạn.


- Hướng dẫn bảo đảm tiền vay (đối với các dự án phải đảm bảo tiền vay), quy trình, thủ tục giải ngân, thu hồi vốn, xử lý nợ, đảm bảo chặt chẽ, đơn giản, tránh phiền hà cho người vay vốn.

- Thực hiện chế độ báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm vào ngày 05 của tháng liền kề gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ban Quản lý quỹ, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng gửi các thành viên Ban Quản lý quỹ theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo phân cấp. 

- Phê duyệt dự án của các đối tượng vay vốn từ Quỹ giải quyết việc làm theo phân cấp, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo phân cấp.

- Chỉ đạo các UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với đoàn thể huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện tốt cam kết trả nợ vay (cả gốc và lãi).

Điều 18. Tổ chức thực hiện: Quá trình thực hiện có vướng mắc các sở, ban, ngành; UBND huyện, Thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản gửi về Ban Quản lý Quỹ QGVLĐP (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan Thường trực Quỹ QGVLĐP) tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời ./. 
	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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